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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 07/2013/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

 
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật Phòng, chống thiên tai 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013./. 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 33/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
Phòng, chống thiên tai 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống thiên tai. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của 

cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, 
quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ 

chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham 
gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1. Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài 

sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp 
thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc 
dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng 
nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên 
tai khác. 

2. Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi 
trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội. 

3. Phòng, chống thiên tai là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

4. Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến 
họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những nhóm 
người khác trong cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người 
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cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người 
khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo. 

5. Công trình phòng, chống thiên tai là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá 
nhân đầu tư, xây dựng, bao gồm trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa 
chấn, cảnh báo thiên tai; công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống 
sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân và công 
trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai. 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai 
1. Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 
2. Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau. 
3. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. 
4. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. 
5. Phòng, chống thiên tai phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch 

và bình đẳng giới. 
6. Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh 

nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công 
trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi 
khí hậu.  

7. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối 
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai 
1. Có chính sách đồng bộ về đầu tư, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư xây dựng công trình phòng, 
chống thiên tai trọng điểm và hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phòng, chống 
thiên tai theo phân cấp của Chính phủ.  

2. Đào tạo, giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 
và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác phòng, chống 
thiên tai. 

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; di dời dân sinh sống ở 
khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với đối 
tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên vùng thường xuyên chịu tác động của 
thiên tai, đối tượng dễ bị tổn thương.  

4. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động thực hiện biện pháp 
phòng, chống thiên tai; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, 
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nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động phòng, chống 
thiên tai. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham 
gia phòng, chống thiên tai. 

5. Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro 
thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng 
thường xuyên chịu tác động của thiên tai theo quy định của pháp luật về đầu tư, 
pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phòng, chống thiên tai; chính sách miễn, 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản đóng góp cho phòng, chống 
thiên tai. 

Điều 6. Nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai  
1. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện 

hoạt động phòng, chống thiên tai. 
2. Dân quân tự vệ là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên 

tai theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và sự điều động của 
người có thẩm quyền. 

3. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống thiên tai và là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, 
phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo 
sự điều động của người có thẩm quyền. 

4. Tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên 
tai theo sự chỉ huy của người có thẩm quyền. 

Điều 7. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu 
phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai 

1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống thiên tai bao 
gồm vật tư, phương tiện, trang thiết bị của Nhà nước; huy động của tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn; của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự chuẩn bị. 

2. Hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động phòng, chống 
thiên tai bao gồm:   

a) Cơ sở hạ tầng thông tin gồm hệ thống thông tin công cộng và trang thiết bị 
chuyên dùng phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; thiết 
bị quan trắc tự động truyền tin; hệ thống thông tin cảnh báo sớm; 

b) Cơ sở dữ liệu về thông tin gồm cơ sở dữ liệu về khí tượng, thủy văn, hải 
văn, động đất, sóng thần; cơ sở dữ liệu về thiên tai và thiệt hại thiên tai; cơ sở dữ 
liệu về hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; cơ sở dữ liệu về công trình hạ 
tầng có liên quan đến phòng, chống thiên tai; số liệu quan trắc và truyền phát tự 
động tại thời điểm thiên tai đang diễn ra. 

3. Nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân và hàng hóa, vật tư, thiết bị thuộc dự trữ 
quốc gia của cơ quan nhà nước phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai bao 
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gồm lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, hóa chất, thiết bị xử lý nước, thuốc 
khử trùng và vật phẩm cần thiết khác để bảo đảm đời sống nhân dân khi thiên tai 
xảy ra. 

Điều 8. Nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai 
1. Ngân sách nhà nước. 
2. Quỹ phòng, chống thiên tai. 
3. Nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân.  
Điều 9. Ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai 
1. Ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai bao gồm ngân sách nhà 

nước theo dự toán chi hàng năm và dự phòng ngân sách nhà nước. 
2. Ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai theo dự toán chi hàng năm 

được sử dụng cho xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống thiên tai; đầu tư, 
xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai; hoạt động phòng, 
chống thiên tai; hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, 
chống thiên tai các cấp.  

Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt 
động phòng, chống thiên tai được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước. 

3. Dự phòng ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai được sử dụng theo 
quy định sau đây:  

a) Hỗ trợ cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; 
b) Căn cứ vào hoạt động ứng phó, mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và các chế 

độ, chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây 
gọi chung là cấp xã) quyết định cấp dự phòng ngân sách của địa phương để xử lý 
các nhu cầu khẩn cấp cho ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ngoài dự toán 
chi hàng năm đã được phê duyệt; 

c) Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương đã chi hết nhưng không đủ đáp 
ứng cho các nhu cầu khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ hỗ trợ. Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổng 
hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của địa phương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ 
quyết định. 

Điều 10. Quỹ phòng, chống thiên tai  
1. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách 
nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 


